
(Kèm theo Công văn số 852/UBDT-DTTS, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc) 

UBND TỈNH………. 

Biểu 04 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN​
HỖ TRỢ VẬT CHẤT, ĐỘNG VIÊN TINH THẦN VÀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM ………​

(Kèm theo Báo cáo … … …./-…. ngày     tháng     năm …. của ….) 

Số 
TT 

Cấp tổ 
chức 

Tổng 
Số 

NCUT 

Thăm hỏi, tặng 
quà dịp Tết 
Nguyên đán 

Thăm hỏi, tặng 
quà dịp Lễ, Tết 

của DTTS 

Thăm hỏi, hỗ trợ 
NCUT ốm đau 

Thăm hỏi, hỗ trợ 
gia đình NCUT 
gặp khó khăn 

Thăm viếng 
NCUT và thân 
nhân qua đời 

Hình thức thăm hỏi, 
hỗ trợ khác 

Khen thưởng 
NCUT 

Ghi 
chú 

  

Số 
cuộc 

Số 
NCUT 

Cấp 
tổ 

chức 

Số 
cuộc 

Số 
NCUT 

Cấp 
tổ 

chức 

Số 
cuộc 

Số 
NCUT 

Cấp 
tổ 

chức 

Số 
cuộc 

Số 
trường 

hợp 

Cấp 
tổ 

chức 

Số 
cuộc 

Số 
trường 

hợp 

Cấp 
tổ 

chức 

Hình 
thức 
hỗ 
trợ 

Số 
cuộc 

Số 
NCUT 

Cấp 
tổ 

chức 

Số 
NCUT 

Hình 
thức 
khen 

Cấp 
khen    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)   

1 Tỉnh                                                   

                                                  

  

  

2 Huyện                                           
    

  

  Huyện 
A                                             

  Huyện 
B                                                 

  …….                                                   

Tổng cộng 
(1+2)                                                   

  



NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ghi rõ họ, tên và ký) 

TM. UBND….​
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Các cột (6), (9), (12), (15), (18), (22) và (25): Ghi cụ thể cấp tổ chức (tỉnh, huyện tổ chức). 

- Các cột từ (19): Ghi rõ hình thức thăm hỏi, hỗ trợ khác (nếu có, VD mua thẻ BHYT cho NCUT không được hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế....) 

- Cột (24): Ghi rõ hình thức khen thưởng (Bằng khen, giấy khen...) 

 


